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Câu Trả lời Điểm 

1 Đáp án đúng : C 

Giải thích: 

𝑈 = 𝑘
𝑄. 𝑄

𝑑
+ 𝑘

𝑄. 2𝑄

𝑑
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𝑄. 2𝑄

𝑑
= 5𝑘
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2 Đáp án đúng : C 

Giải thích: 

Trong vùng không gian giữa hai bản của tụ điện đang phóng điện hoặc đang 

tích điện luôn có một điện trường biến thiên theo thời gian. Điện trường biến 

thiên theo thời gian này sinh ra từ trường. 
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3 Đáp án đúng : C 

Giải thích:  

Lực từ do I1 tác dụng lên một đoạn nhỏ dl của AB tính theo công thức 

𝑑𝐹⃗ = I2𝑑𝑙 × 𝐵⃗⃗1 

Trong đó 𝐵⃗⃗1 là cảm ứng từ do I1 gây ra tại đoạn nhỏ dl và 𝐵⃗⃗1 hướng vào mặt 

phẳng hình vẽ nên 𝑑𝐹⃗ hướng về phía bên trái. 

Lực từ do I1 tác dụng lên đoạn AB 

𝐹⃗ = ∫ 𝑑𝐹⃗ 

Suy ra 𝐹⃗ hướng về phía bên trái. 
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4 Điện thế do một đoạn nhỏ dl mang điện tích dq gây ra tại O: 

𝑑𝑉 = 𝑘
𝑑𝑞

𝑅
 

Điện thế do cả dây gây ra tại O: 

𝑉 = ∫ 𝑑𝑉 = ∫ 𝑘
𝑑𝑞

𝑅
= 𝑘

1

𝑅
∫ 𝑑𝑞 = 𝑘

𝑄

𝑅
 

0,5 

5 Mô tả: Vân sáng bậc nhất có màu biến thiên từ tím tới đỏ khi đi từ vân trung 

tâm ra. 

Giải thích: 

Vân sáng trên màn có vị trí xác định bởi: 

𝑦 =
𝑚𝜆𝐿

𝑑
 

Với vân bậc nhất: m = 1 thì 

𝑦 =
𝜆𝐿

𝑑
 

Khi 𝜆 tăng dần thì y tăng theo nên vân màu tím gần vân trung tâm nhất và vân 

màu đỏ xa vân trung tâm nhất. 

Hoặc giải thích dựa vào các công thức: 

𝒅𝒔𝒊𝒏𝜽 = 𝒎𝝀    𝒗à   𝒚 = 𝑳. 𝒕𝒂𝒏𝜽 
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6 - Nếu quỹ đạo của proton là một parabol thì vùng không gian đang tồn tại 

một điện trường đều vì lực do điện trường này tác dụng lên proton là lực 

không đổi (không phụ thuộc vào vị trí của proton, tương tự như chuyển 

động của chất điểm trong trường trọng lực). 

- Nếu quỹ đạo của proton là một đường tròn hay đường xoắn ốc thì vùng 

không gian đang tồn tại một từ trường. 

- Trường hợp quỹ đạo là thẳng thì xem xét tốc độ của proton. Nếu tốc độ 

của proton không đổi thì vùng không gian đang tồn tại một từ trường. Nếu 

tốc độ của proton thay đổi thì vùng không gian đang tồn tại một điện 

trường. 
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7 Theo tính chất đối xứng của phân bố điện tích, 𝐸⃗⃗ tại P có phương qua tâm 

mặt cầu, chiều hướng ra khỏi tâm. 

Chọn mặt Gauss là mặt cầu tâm O, bán kính r.  

 
Theo định luật Gauss: 

∮ 𝐸⃗⃗. 𝑑𝐴 =
∑ 𝑞

𝜀0(𝑆)

 

Chọn 𝑑𝐴 cùng chiều với 𝐸⃗⃗.  Do cường độ điện trường có độ lớn như nhau 

trên toàn mặt Gauss nên: 

∮ 𝐸⃗⃗. 𝑑𝐴 = 𝐸. 4𝜋𝑟2

(𝑆)

 

Tổng điện tích chứa trong mặt Gauss: ∑ 𝑞 = 𝑄 + 𝜎4𝜋𝑅2 

Suy ra: 

𝐸. 4𝜋𝑟2 =
𝑄 + 𝜎4𝜋𝑅2

𝜀0

 

Kết quả:  

𝐸 =
𝑄 + 𝜎4𝜋𝑅2

𝜀0. 4𝜋𝑟2
  

Suy ra 𝐸 = 2,01 × 105 𝑉/𝑚 
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8 a. Chọn trục Ox như hình vẽ. Giả sử ở thời điểm t thanh AB có tọa độ x. 

Từ thông gửi qua diện tích của khung kim loại kín là: 

𝜙𝐵 = ∫ 𝐵⃗⃗. 𝑑𝐴 = 𝐵𝐴 = 𝐵𝐿𝑥 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh AB: 

𝜀 = |−
𝑑𝜙𝐵

𝑑𝑡
| = 𝐵𝐿.

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐵𝐿𝑣 = 0,0481𝑉 

 

b. Theo định luật Lenz, khi thanh AB di chuyển, từ thông qua diện tích 

của khung tăng, trong hệ thống xuất hiện dòng điện cảm ứng sinh ra từ 

trường cảm ứng phải chống lại sự tăng của từ thông. Muốn vậy, từ 

trường cảm ứng có chiều vuông góc mặt phẳng, hướng vào. Từ đó, ta 

có chiều dòng điện cảm ứng cùng chiều kim đồng hồ, hay chiều dòng 

điện từ B tới A. 

 

Cường độ dòng điện 

𝐼 =
|𝜀|

𝑅
=

𝐵𝐿𝑣

𝑅
= 0,00267𝐴 
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9 Xét tia sáng từ nguồn sáng S chiếu vuông góc 

tới màng mỏng. Ánh sáng phản xạ tại điểm M ở 

mặt trên của màng có chiết suất n1 lớn hơn chiết 

suất của không khí nên sóng phản xạ bị đảo pha 

so với sóng tới. 

Ánh sáng phản xạ tại điểm N trên bề mặt thủy 

tinh có chiết suất n2 nhỏ hơn chiết suất n1 của 

màng nên sóng phản xạ cùng pha so với sóng 

tới. 

Gọi t là bề dày của màng mỏng. Muốn tăng 

cường sự phản xạ trên bề mặt thủy tinh, các 

sóng phản xạ phải thỏa điều kiện: 

2𝑡 = (𝑚 +
1

2
) 𝜆𝑛1

    𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đó   𝜆𝑛1
=

𝜆

𝑛1 
 

→ 2𝑛1𝑡 = (𝑚 +
1

2
)  

Với ánh sáng 𝜆1 = 500 𝑛𝑚:  

→ 2𝑛1𝑡 = (𝑚1 +
1

2
) 𝜆1 

Với ánh sáng 𝜆2 = 500 𝑛𝑚:  
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n2 = 1,50    N 

n1 = 1,60 

R’     R 
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→ 2𝑛1𝑡 = (𝑚2 +
1

2
) 𝜆2 

Suy ra:  

(𝑚1 +
1

2
) 𝜆1 = (𝑚2 +

1

2
) 𝜆2 

Bề dày nhỏ của màng nhất ứng với m1 và m2 nhỏ nhất 

Suy ra: 𝑚1 = 3 𝑣à 𝑚2 = 2 

=>  𝑡𝑚𝑖𝑛 = (𝑚1 +
1

2
)

𝜆1

2𝑛1

= 546,86 𝑛𝑚 

 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 


